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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN M, TỈNH GIA LAI 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Đại Dương 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Chín 

                                          Ông Ngôn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phaṃ Thi ̣ Minh Hải - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện M, tỉnh Gia Lai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện M, tỉnh Gia Lai tham gia 

phiên tòa: Bà V Thị Thanh - Kiểm sát viên. 

Ngày 14/6/2022 tại Trụ sở Tòa án nhân huyện M, tỉnh Gia Lai xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 06/2022/TLST-HS, ngày 18 tháng 3 năm 

2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 09/2022/QĐXXST-HS ngày 14  

tháng 4 năm 2022 đối với các bị cáo: 

1/ Lê Tấn V (Tên gọi khác: Lê Tuấn V)  

Sinh ngày 16 tháng 01 năm 2002 tại tỉnh Bình Định. 

Hộ khẩu thường trú: Xóm T, thôn T, xã B, huyện T, tỉnh Bình Định. 

Nghề nghiệp: Làm thuê; Học vấn: 8/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; 

Quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Anh T – Sinh năm: 1974 và bà Huỳnh Thị H – 

Sinh năm: 1974; Cùng trú tại: Xã  B, huyện T, tỉnh Bình Định. Gia đình có 03 anh 

em, lớn nhất sinh năm 2002, nhỏ nhất sinh năm 2007, bi ̣ cáo là con thứ 01 trong gia 

đình. Bị cáo chưa có vợ, con. 

Tiền án; Tiền sự: Không.  

Bị cáo bị Cơ Quan cảnh sát điều tra Công an huyêṇ M, tỉnh Gia Lai bắt tạm 

giữ, tạm giam từ ngày 21/12/2021 cho đến nay (Có mặt).  

2/ Võ Hoàng D (Tên gọi khác: Không)  

Sinh ngày 12 tháng 3 năm 1999 tại tỉnh Bình Định. 

Hộ khẩu thường trú: Xóm , thôn M, xã T, huyện T, tỉnh Bình Định. 

Nghề nghiệp: Làm thuê; Học vấn: 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; 

Quốc tịch: Việt Nam; con ông Võ Văn V – Sinh năm: 1968 và bà Hoàng Thị Kim 

H – Sinh năm: 1970; Cùng trú tại: thôn M, xã T, huyện T, tỉnh Bình Định. Gia đình 
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có 04 anh em, lớn nhất sinh năm 1989, nhỏ nhất sinh năm 2013, bi ̣ cáo là con thứ 02 

trong gia đình. Có vợ là Trương Thị Ngọc X – Sinh năm: 2000 và 01 người con sinh 

năm 2020, hiện trú tại: 79 V, phường N, thành phố Q, tỉnh Bình Định. 

Tiền án; Tiền sự: Không.  

Bị cáo bị Cơ Quan cảnh sát điều tra Công an huyêṇ M, tỉnh Gia Lai bắt tạm 

giữ, tạm giam từ ngày 27/11/2021 cho đến nay (Có mặt).  

Bị hại: B – Sinh năm: 1993 

Điạ chỉ: Làng Đ, xã K, huyêṇ M, tỉnh Gia Lai  (Có măṭ). 

Người có quyền lơị, nghiã vu ̣liên Qn:  

1/ Đào Văn Q – Sinh năm: 1963 

Điạ chỉ: Thôn , xã H, huyện Đ, tỉnh Gia Lai (Có măṭ). 

2/ Trần Phu – Sinh năm: 1956 

Địa chỉ: Số nhà 1226 V, thành phố P, tỉnh Gia Lai (Có măṭ). 

3/ V Thanh T – Sinh năm: 1991 

Trú tại: Thôn Đ, xã B, huyện C, tỉnh Gia Lai (Vắng mặt). 

4/ Nguyễn Hữu TH – Sinh năm: 1990 

Trú tại: Làng A, huyện M, tỉnh Gia Lai (Có măṭ). 

  

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Tháng 10/2021, Lê Tấn V và Võ Hoàng D đến làng T, xã K, M, Gia Lai thuê 

nhà ở cùng Đào Duy A để thu mua nông sản. 

Khoảng 01h00’ ngày 22/11/2021 Lê Tấn V điều khiển xe mô tô BKS 81F8-

1197 chở Võ Hoàng D từ làng T, xã K đi ngã ba Đ, xã K, đến đoạn đường cách 

ngã ba Đ khoảng 200m thì phát hiện 01 con bê ở ngoài đường nên V bảo D bắt con 

bê trên, D và V đi theo con bê thì phát hiện có 01 chuồng bò cách đó khoảng 100 

mét có 03 con bò đang cột trong chuồng. D và V dắt 03 con bò đi ra cột tại cột gôn 

sân bóng đá cách đó khoảng 100 mét. Sau đó D nói V điều khiển xe mô tô về nhà 

thuê gọi Đào D A  nhờ chở bò đi tiêu thụ thì Đào D A hỏi “bò ở đâu?” V trả lời 

“Bò của D mua”. Sau đó, Đào D A điều khiển xe ô tô BKS 81K-8029 đi theo V 

đến chỗ D đang chờ rồi cả 03 dắt bò lên xe. Sau đó, D cùng Anh điều khiển xe ô tô 

chở bò trộm cắp được đi hướng xã B, huyện C để đến xã C, TP P đê tiêu thụ, còn 

V điều khiển xe mô tô Qy về nhà thuê trọ ngủ. 
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Khi đi đến đoạn đường thuộc làng Đ, xã Đ, M, Gia Lai thì xe ô tô bị hư 

hỏng, Đào D A gọi điện cho Đinh Thị Mỹ T là bạn ở cùng nhà thuê với Anh nói 

nhờ V chở T đến để V giúp sửa xe, nhưng xe sửa không được nên Đào D Anh gọi 

xe cứu hộ đến cẩu xe đi. Đến khoảng 09h00 cùng ngày, K điều khiển xe cứu hộ 

BKS 81C-046.09 đến cẩu đưa xe ô tô BKS 81K-8029 lên rồi cùng Đào D A, Đinh 

Thị Mỹ T đi về hướng xã B, huyện C về Gia Lai . Khi đi đến đoạn đường thuộc 

làng T, xã B, C, Gia Lai thì bị lực lượng công an phát hiện, lập biên bản thu giữ số 

bò trộm cắp cùng hai xe ô tô trên về Công an huyện M làm việc. Còn V điều khiển 

xe mô tô 81F8-1197 chở D đi theo sau, đi được một đoạn xe bị thủng lốp nên V Qy 

lại xã K vá lốp rồi Qy lại chở D đi theo hướng K ra ngã ba N về Đ chờ Đào D A. 

Chờ không thấy, D và V Qy lại chỗ xe hư tại làng Đôn nhưng cũng không thấy nên 

Qy lại ngã ba N rồi đi đến khu vực công viên Đ chờ, sau đó  Võ Hoàng D đón xe 

khách về Tp Q còn V điều khiển xe mô tô 81F8-1197 đi đến huyện C, Gia Lai 

- Tại kết luận định giá tài sản trong TTHS số 46/KL-HĐĐGTS ngày 

03/12/2021 của Hội đồng định giá tài sản trong TTHS huyện M kết luận: 03 (ba) 

con bò cái, loại bò cỏ, có tổng khối lượng 380kg (trong đó 01 con bò cỏ được cấp 

theo diện hộ nghèo năm 2019 cân nặng 160kg, 01 con bò đẻ tháng 7/2020 cân 

nặng 80kg, 01 con bò mua tháng 3/2021 nặng 140kg) có giá trị là 26.600.000 

đồng. 

Tại Cáo trạng số: 06/CT-VKS, ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện M, tỉnh Gia Lai truy tố bị cáo Lê Tấn V và Võ Hoàng D về tôị 

“Trôṃ cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bô ̣luâṭ hình sư.̣ 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Lê Tấn 

V và Võ Hoàng D phaṃ tôị “Trôṃ cắp tài sản”. 

 Áp dụng khoản 1 Điều 173; Điều 38; Điểm s, i khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự. Xử phạt bị cáo Lê Tấn V mức án từ 12 (Mười hai) đến 16 (Mười sáu) 

tháng  tù. Thời haṇ tù tính từ ngày bắt tạm giam (21/12/2021).  

Áp dụng khoản 1 Điều 173; Điều 38; Điểm s khoản 1 Điều 51của Bộ luật 

hình sự. Xử phạt bị cáo Võ Hoàng D mức án từ 9 (Chín) đến 12 (Mười hai) tháng  

tù. Thời haṇ tù tính từ ngày bắt tạm giam (27/11/2021) . 

Đề nghị tuyên buôc̣ bi ̣ cáo phải bồi thường số tiền 2.380.000 đồng cho 

Người bị hại theo thỏa thuận tại phiên tòa và xử lý vật chứng cũng như buộc các bị 

cáo phải chịu án phí hình sự, dân sự theo quy điṇh của pháp luâṭ. 

Đối với đối tượng có tên Đào D A và Đinh Thị Mỹ T đã đi khỏi địa phương, 

Cơ Qn CSĐT Công an huyện M đã tách hành vi của Đào D A, Đinh Thị Mỹ T để 

tiếp tục điều tra, xử lý sau theo quy định. 

+ Ý kiến của bị cáo: Thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung 

Cáo trạng là đúng và xin giảm nhẹ hình phạt.  
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+ Ý kiến của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên Qn ông Trần P: Xe ô tô BKS 

81K-8029 là của tôi cho V Thanh T thuê, tôi yêu cầu được nhận lại xe và nếu V 

Thanh T không trả tiền thuê xe cho tôi thì tôi sẽ kiện T để đòi tiền cho thuê xe. 

 + Ý kiến của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên Qn ông Đào Văn Q: Xe mô 

tô BKS 81F8-1197 tôi cho con tôi mượn lâu nay để dùng làm phương tiện đi làm ăn, 

nay tôi xin được nhận lại xe trên. 

 

                               NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ Qn điều tra: Điều tra viên Công 

an huyện M, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện M, tỉnh Gia Lai. Trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo và 

những người tham gia tố tụng. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và các 

đương sự trong vụ án không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của 

Cơ Qn tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của cơ Qn tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng được thực hiện đều hợp 

pháp.  

[2] Xét hành vi bị truy tố của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn 

khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung Cáo trạng đã nêu. Lời khai của 

bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, người có quyền lơị, nghiã vu ̣liên Qn 

và phù hợp với các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ vụ án. Vì vậy, có đủ cơ sở xác 

định: 

Khoảng 01h00’ ngày 22/11/2021 V điều khiển xe mô tô BKS 81F8-1197 

chở D từ làng T, xã K đi ngã ba Đ, xã K, đến đoạn đường cách ngã ba Đ khoảng 

200m thì phát hiện 01 con bê ở ngoài đường nên V bảo D bắt con bê trên, D và V 

đi theo con bê thì phát hiện có 01 chuồng bò cách đó khoảng 100 mét có 03 con bò 

đang cột trong chuồng. D và V dắt 03 con bò đi ra cột tại cột gôn bóng đá cách đó 

khoảng 100 mét. Sau đó D nói V điều khiển xe mô tô về nhà thuê gọi Đào D A để 

nhờ chở bò đi tiêu thụ. Tài sản trộm cắp có tổng tri ̣ giá: 26.600.000 đồng (Hai mươi 

sáu triệu sáu trăm nghìn đồng) là phạm tội. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện M 

truy tố Lê Tấn V và Võ Hoàng D về tôị “Trôṃ cắp tài sản” theo quy định tại 

khoản 1 Điều 173 của Bô ̣luâṭ hình sư ̣là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

[3] Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự. 
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   [4] Các tiǹh tiết giảm nhe ̣ trách nhiêṃ hiǹh sư:̣ Các Bị cáo trộm cắp tài 

sản có tính chất đồng phạm giản đơn, tài sản chiếm đoạt đã được thu hồi trả lại cho 

chủ sở hữu. Sau khi phaṃ tôị các Bi ̣ cáo đa ̃thành khẩn khai nhâṇ hành vi phaṃ tôị 

của mình, biết ăn năn hối cải, Bị cáo V phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng. Đây là những tình tiết giảm nhe ̣ trách nhiêṃ hình sư ̣quy định tại 

cần đươc̣ áp duṇg giảm nhe ̣môṭ phần hình phaṭ cho các Bi ̣ cáo. 

[5] Về hình phạt: Trong số 03 con bò các bị cáo trộm cắp có 01 con bò cỏ 

được cấp theo diện hộ nghèo ở vùng kinh tế khó khăn, vùng 3 năm 2019. Xét các 

bị cáo là thanh niên có sức khỏe, có việc làm nhưng muốn có tiền tiêu xài từ việc 

làm bất chính, biết hành vi trộm cắp đó là phạm tội và sẽ bị xử lý nghiêm minh 

theo quy định của pháp luật, nhưng xuất phát từ lòng tham, lười lao động, thích thụ 

hưởng mà tài sản không phải do mình làm ra nên các Bị cáo lén lút vào chuồng bò 

có khoảng cách với nhà anh B 10 mét dắt cả đàn 03 con bò ra rồi gọi xe đến đưa bò 

lên chở đi bán lấy tiền tiêu sài cá nhân, hành vi đó của các bị cáo là nguy hiểm cho 

xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật 

bảo vệ và làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương, coi thường, bất 

chấp pháp luật. Trong vụ án này, Lê Tấn V là người chủ mưu nên phải chịu hình 

phạt chính. Võ Hoàng D là người thực hành và là người có nhân thân xấu, ngày 

18/10/2018 bị Tòa án nhân dân thành phố P xử phạt xử phạt 18 tháng tù về tội 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy” nên phải chịu hình phạt tương xứng với hành vi 

phạm tội đã gây ra, cách ly các bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian dài để cải tạo, 

giáo dục và phòng ngừa chung.  

- Đối với các đối tượng có tên Đào D A và Đinh Thị Mỹ T đã đi khỏi địa 

phương, Cơ Quan CSĐT Công an huyện M đã tách hành vi của Đào D A, Đinh Thị 

Mỹ T để tiếp tục điều tra, xử lý sau theo quy định của pháp luật nên Hội đồng xét 

xử không xem xét nữa. 

   [6] Về xử lý vật chứng:  Quá trình điều tra Cơ Quan Cảnh sát điều tra Công 

an huyện M đã trả lại 03 con bò cho anh B  

 + 01 xe ô tô BKS 81C-046.09, màu sơn trắng, hiệu Mitsubishi. Quá trình điều 

tra xác định Công ty TNHH MTV H Gia Lai là chủ sở hữu, ngày 22/11/2021 giao 

tài xế K điều khiển để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, không biết số bò trên xe là tài 

sản trộm cắp nên Cơ Quan CSĐT Công an huyện M đã trả lại tài sản cho đại diện 

Công ty TNHH MTV H Gia Lai là đúng theo quy định của pháp luật. 

+ 01 xe ô tô BKS 81K-8029, màu sơn xanh. Quá trình điều tra xác định xe trên 

của ông Trần P là chủ sở hữu, ông P cho V Thanh T thuê nên trả lại cho ông P. 

+ 01 xe mô tô BKS 81F8-1197: đây là phương tiện các bị cáo sử dụng để đi 

trộm cắp tài sản. Quá trình điều tra xác định ông Đào Văn Q  là chủ sở hữu đã cho 
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Đào D A mượn để làm ăn mà không biết các Bị cáo dùng xe trên đi trộm cắp tài sản 

và hiện nay ông Q yêu cầu nhận lại xe, không yêu cầu gì khác đối với Đào D A  nên 

trả lại xe trên cho ông Q là đúng quy định của pháp luật.  

[7] Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, bị hại đã nhận lại 03 con bò bị 

trộm cắp, tại phiên tòa anh B yêu cầu các Bị cáo bồi thường tiền thuê xe chở bò về, 

tiền công và chi phí đi tìm bò tổng cộng là 2.380.000 đồng, các bị cáo thỏa thuận 

mỗi Bị cáo bồi thường cho anh B 1.190.000 đồng nên được công nhận. 

  [8] Về án phí: Bị cáo Võ Hoàng D và Lê Tấn V phải chịu án phí hình sự, dân 

sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tội danh: Tuyên bố các Bị cáo Võ Hoàng D, Lê Tấn V phạm tội          “ 

Trôṃ cắp tài sản ” 

2. Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 173; Điều 38; điểm i, s khoản 1 

Điều 51 của Bộ luật hình sự.  

Xử phạt Bị cáo Lê Tấn V 20 (Hai mươi) tháng tù. Thời haṇ chấp hành hình 

phaṭ tù được tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ, tạm giam là ngày 21/12/2021. 

Áp dụng khoản 1 Điều 173; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự.  

Xử phạt Bị cáo Võ Hoàng D 18 (Mười tám) tháng tù. Thời haṇ chấp hành 

hình phaṭ tù được tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ, tạm giam là ngày 27/11/2021.  

 3. Về phần bồi thường dân sự: Áp dụng khoản 1, khoản 2 Điều 48 của Bộ 

luật hình sự. Điều 584; Điều 585; Điều 586; Điều 587 Điều 589 của Bộ luật dân sự 

năm 2015.  

          Buộc Võ Hoàng D, Lê Tấn V mỗi Bị cáo phải bồi thường cho Người bị hại 

B số tiền 1.190.000 đồng (Một triệu một trăm chín mươi nghìn đồng). 

          Kể từ ngày Bản án, Quyết định có hiệu lực pháp luật (Đối với các trường 

hợp cơ Quan thi hành án có quyền chủ động ra Quyết định thi hành án) hoặc kể từ 

ngày có Đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (Đối với các khoản 

tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các 

khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật 

dân sự năm 2015.   

4. Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự; Khoản 3 

Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 
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- Trả lại cho ông Trần P 01 xe ô tô BKS 81K-8029, màu sơn xanh  

 - Trả lại cho ông Đào Văn Q 01 xe mô tô BKS 81F8-1197  

(Đặc điểm theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 22/3/2022 giữa Cơ Quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện M và Chi cục Thi hành án dân sự huyện M). 

5. Án phí: Căn cứ Điều 135; Điều 136 của Bô ̣luâṭ tố tuṇg hình sư;̣ Điểm a,  

khoản 1 Điều 23; Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Buộc Bị cáo Lê Tấn V, Võ Hoàng D mỗi Bị cáo phải nộp  200.000 đồng   ( 

Hai trăm nghìn đồng ) án phí hình sự sơ thẩm và 150.000 đồng (Một trăm năm 

mươi nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm để sung vào ngân sách Nhà nước.  

6. Thời hạn kháng cáo: Trong thời haṇ 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày 

tuyên án ( 14/6/ 2022) các Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên Quan có quyền 

kháng cáo bản án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử laị vu ̣ án theo 

thủ tuc̣ phúc thẩm. Đối với Người có quyền lơị, nghiã vu ̣ liên Quan vắng măṭ có 

quyền kháng cáo kể từ ngày nhâṇ đươc̣ bản án hoăc̣ ngày bản án đươc̣ niêm yết.  

“ Trường hợp Bản án, Quyết định được thi hành theo quy định Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án. Quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án được căn cứ theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a 

và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định 

tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự ”.  

Nơi nhận:                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                        

- TAND tỉnh Gia Lai;                                                   Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa                                         

- VKSND huyêṇ M; 

- Công an huyêṇ M; 

- Người tham gia tố tuṇg; 

- Chi cuc̣ thi hành án huyêṇ  

M (Khi án có hiêụ lưc̣) 

- Lưu hồ sơ vu ̣án. 
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